
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 
TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định:    126    /QĐ-ĐHCN ngày  22   tháng  02  năm 2023, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

1. Danh sách 1: Các sinh viên là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo/cận nghèo, thi tuyển vào Trường ĐHCN: được hưởng số tiền là 
4.470.000đ (mỗi tháng được hưởng 60% mức lương tối thiểu chung (1.490.000đ/tháng x 60%)  tức là 894.000đ/tháng x 05 tháng).  

TT Lớp MSSV Họ và Tên Ngày sinh GT 
Hoàn cảnh gia 

đình 
Dân tộc 

Số tiền được 
hưởng (đ) 

1. QH-2019-I/CQ-E 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Hộ cận nghèo Thái 4,470,000 
2. QH-2019-I/CQ-AG 19021567 Vàng Văn Nhất  17/12/2001 Nam Hộ nghèo  Nùng  4,470,000 
3. QH-2020-I/CQ-J 20020365 Trần Xuân Bách 12/02/2002 Nam Hộ cận nghèo Mường 4,470,000 
4. QH-2020-I/CQ-C-C 20020444 Phạm Anh Minh 27/06/2002 Nam Hộ cận nghèo Mường 4,470,000 
5. QH-2020-I/CQ-J 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc 27/11/2002 Nữ Hộ cận nghèo Tày 4,470,000 
6. QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 20021363 Vương Đức Hợp 11/05/2002 Nam Hộ cận nghèo Giáy 4,470,000 

7. QH-2022-I/CQ-C-C 20221214 Triệu Minh Nhật 14/04/2004 Nam Hộ nghèo Nùng 4,470,000 

8. QH-2021-I/CQ-C-C 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Nam Hộ cận nghèo Mường 4,470,000 

9. QH-2021-I/CQ-XD2 21021257 Vàng A Vứ 17/10/2002 Nam Hộ nghèo  Mông 4,470,000 

10. QH-2022-I/CQ-R 22027513 Phàn Quý Đường 04/04/2004 Nam Hộ nghèo Dao 4,470,000 

Tổng: 44,700,000 

Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách có 10 sinh viên./. 
 


